BIÊN BẢN TỔNG HỢP MÔN ĐIỀN KINH
	TT
	ĐỒNG ĐỘI NỮ
	Nội dung
	Tổng điểm
	Huy chương
	Thứ hạng
	Ghi chú

	
	
	100m
	800m
	Nhảy xa
	Nhảy cao
	Đẩy tạ
	TS 4x100m
	
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	
	

	1
	ĐH BÁCH KHOA
	28
	15
	8
	8
	7
	12
	78
	1
	3
	0
	2
	

	2
	ĐH KINH TẾ
	4
	16
	18
	21
	10
	9
	78
	0
	2
	3
	3
	

	3
	ĐH SƯ PHẠM
	16
	10
	25
	10
	19
	16
	96
	2
	1
	2
	1
	

	4
	ĐH NGOẠI NGỮ
	11
	2
	7
	17
	19
	7
	63
	2
	0
	0
	4
	

	5
	ĐH SP KỸ THUẬT
	5
	2
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	0
	6
	

	6
	KHOA Y DƯỢC
	3
	21
	0
	9
	9
	6
	48
	1
	0
	1
	5
	

	7
	VIỆN NC & ĐT VIỆT ANH
	2
	0
	4
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	7
	

	

	TT
	ĐỒNG ĐỘI NAM
	Nội dung
	Tổng điểm
	Huy chương
	Thứ hạng
	Ghi chú

	
	
	100m
	1500m
	Nhảy xa
	Nhảy cao
	Đẩy tạ
	TS 4x100m
	
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	
	

	1
	ĐH BÁCH KHOA
	10
	10
	23
	21
	28
	12
	104
	2
	3
	1
	1
	

	2
	ĐH KINH TẾ
	4
	15
	11
	9
	4
	7
	50
	0
	1
	1
	4
	

	3
	ĐH SƯ PHẠM
	12
	12
	7
	19
	13
	9
	72
	1
	0
	1
	3
	

	4
	ĐH NGOẠI NGỮ
	2
	2
	11
	3
	14
	6
	38
	0
	0
	2
	5
	

	5
	ĐH SP KỸ THUẬT
	28
	25
	12
	10
	0
	0
	75
	2
	2
	1
	2
	

	6
	KHOA Y DƯỢC
	11
	3
	0
	5
	2
	16
	37
	1
	0
	1
	6
	






	TT
	TOÀN ĐOÀN
	Điểm
	Huy chương
	Thứ hạng
	Ghi chú

	
	
	
	V
	B
	Đ
	
	

	1
	ĐH BÁCH KHOA
	3
	3
	6
	1
	1
	

	2
	ĐH KINH TẾ
	7
	0
	3
	4
	3
	

	3
	ĐH SƯ PHẠM
	4
	3
	1
	3
	2
	

	4
	ĐH NGOẠI NGỮ
	9
	2
	0
	2
	5
	

	[bookmark: _GoBack]5
	ĐH SP KỸ THUẬT
	8
	2
	2
	1
	4
	

	6
	KHOA Y DƯỢC
	11
	2
	0
	2
	6
	

	7
	VIỆN NC & ĐT VIỆT ANH
	-
	0
	0
	0
	-
	



